
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

2 1 57 3003 UXTC , CĐPB: UBT(T)

2 2 44 0000 VS I + LNMTC 2BT 7cm

2 3 36 2002 UBT (T) 

8 4 40 2002 Đoạn sản/ VS II

8 5 31 1011 NXTC 12 tuần

8 6 36 ĐT UBT (P) 9cm

8 7 25 1001 UBT 2bên 7cm

9 8 50 2002 UBT (T) 6cm

9 9 41 0000 VS I + UBT (T) 5cm

9 10 28 1011 UBT 2bên 7cm/ VMC

11 11 45 ĐT UBT (P) 5cm

11 12 41 2022 LNMTC 2BT 8cm

11 13 38 2022 UBT (T) 7 cm

11 14 43 2002 UBT 2bên 7cm

11 15 25 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

2 1 39 2012 NXTC đoạn eo

2 2 37 0010 VS II + LNMTCBT (P)/VMC UBT(T)

2 3 35 1011 UBT (P) 7cm

2 4 31 1001 UBT 2bên 7cm

8 5 41 1001 NXTC 14 tuần

8 6 33 0000 VS I

8 7 28 0000 UBT (P) 7cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

H.THẮM + V.HÙNG

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

Q.KHOA + HỒNG HẠNH

BÙI PHƢỢNG + NGỌC DIỄM

BÙI PHƢỢNG + NGỌC DIỄM

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NHAN.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NHAN.TT

HOÀI THƢ + NGUYỄN LONG + NHÀN.TT

HOÀI THƢ + NGUYỄN LONG + NHÀN.TT

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + TR.LOAN(S)

BS KHOA NS + MỸ HẠNH 3 + HƢƠNG.TT(C)

H.THẮM + PHƢỚC HIỀN.NT + HẠNH.TT

H.THẮM + PHƢỚC HIỀN.NT + HẠNH.TT

TR.THẢO + H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NHAN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS+ P.DUNG 2+ PHAN VINH.TT (S)

BS KHOA NS + H.NHẬT + PH.NGA.TT(C)

V.THÀNH + THỨC.TT + THÖY PHƢỢNG

V.THÀNH + THÖY PHƢỢNG

V.THÀNH + THÖY PHƢỢNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + QUANG.BM

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + QUANG.BM

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD, Nếu KĐ Cắt TC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 28/10/2013 đến ngày 03/11/2013 (Tuần4)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

BÙI THỊ THANH TUYỀN

HỒ NGUYỆT PHỤNG

BN TNTC

PHẠM THỊ LAN

NGUYỄN THỊ TUYẾN

HUỲNH THỊ THU HỒNG

LÊ THỊ VÂN ANH

LÊ THỊ BÉ

LÊ THỊ PHƢƠNG

ĐẶNG THỊ NGỌC HƢƠNG

PHẠM THỊ HUỆ

LÊ THỊ CẨM NGUYÊN

NGUYỄN THỊ TÌNH

BN TNTC

CAO THỊ HẢI GIANG

NGUYỄN THU HƢƠNG

NGUYỄN THỊ THIỆU

LÊ THỊ NGỌC LOAN

LÊ THỊ HOA HẬU

VÕ THỊ NGỌC NGA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRƢƠNG THỊ ẨN

ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP

QUÁCH THỊ TY

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

7514

7127

7470

7545

7513

7528

7272

7524

SHC

7243

7511

7500

7541

7364

7738

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7503

7570

7719

7516

PM

Ngày: 28/10/2013 

Ngày: 29/10/2013 

7593

7493

7543

6970



9 8 56 5005 UBT (P) 9cm

9 9 38 1001 UBT (T) 6 cm

9 10 26 ĐT UBT 2bên 8cm

11 11 49 3013 UBT (P) 8cm

11 12 28 0000 VS I/ Ƣ dịch TV (T)

11 13 24 ĐT UBT (P) 10cm

11 14 35 ĐT UBT (T) 8cm

11 15 28 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

2 1 52 ĐT UBT (P) 7cm

2 2 34 1001 UBT (T) 8cm

2 3 27 1001 UBT (P) 7cm

8 4 18 0000 Sa tạng bẩm sinh

8 5 32 ĐT UXTC 12 tuần

8 6 33 0000 VS I + UBT (P) 6cm

9 7 45 2012 UXTC 12 tuần Cƣờng kinh

9 7 42 2002 UXTC 10 tuần

9 9 41 0000 VSI + UBT 2bên 5cm

9 10 37 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

9 11 22 0000 UBT (P) 6cm

11 12 42 2002 UBT (P) 7cm

11 13 34 2022 UBT (P) 6cm

11 14 29 ĐT UBT (T) 7cm

11 15 28 1001 UBT 2bên 7cm

11 16 22 ĐT UBT (T) 5cm

4 0 0

4 0 0

2 1 52 3023 UBT (T) 8 cm

2 2 43 2002 LNMTCBT(P) 5cm TR.THẢO + HUỲNH TUẤN.TT + VĂN TUẤN.TT

M.TUẤN.BM + ĐOAN + BÉ THANH.TT

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN + TÌNH.TT

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN + TÌNH.TT

BS KHOA NS + CẨM NHUNG + HIỀN.TT(S)

BS KHOA NS + BÙI LAN.TT + LỘC.TT(C)

TR.THẢO + THỨC.TT + HUỲNH TUẤN.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + PHONG.TT

HƢNG.PNT + THỨC.TT + PHONG.TT 

M.TUYỀN + HỒNG LOAN + TÂN.TT

M.TUYỀN + HỒNG LOAN + TÂN.TT

M.TUẤN.BM + ĐOAN + BÉ THANH.TT

M.TUẤN.BM + ĐOAN + BÉ THANH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HƢƠNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HƢƠNG.TT

MỸ NHI + ÖT.TT + LAN HƢƠNG

MỸ NHI + ÖT.TT + LAN HƢƠNG

MỸ NHI + LAN HƢƠNG

HƢNG.PNT + TP NGA + THỨC.TT

QUỐC DUY + AN + NHUNG.TT

M.TUYỀN + BÍCH TY + PHƢƠNG.TT

M.TUYỀN + BÍCH TY + PHƢƠNG.TT

BS KHOA NS + HẠNH.TT + CƢỜNG.TT(S)

BS KHOA NS + ÖT + DŨNG.TT(C)

N.ĐIỆP2 + THU BA + HƢƠNG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + PHONG.TT

LÊ DIỆP + V.HÙNG

LÊ DIỆP + V.HÙNG

QUỐC DUY + AN + NHUNG.TT

QUỐC DUY + AN + NHUNG.TT 

NS Cắt HTTC + 2PP   

NS Bóc u, KTSD    

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD + Bơm KT 2 TV

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS treo TC 

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u + UBT (P), KTSD

PHẠM THỊ ĐỤM

LÊ THỊ THU LAN

TRẦN THỊ ĐẢNG

NGUYỄN THỊ TRANG LINH

LÊ THỊ UYÊN

TRẦN THỊ HIỀN

BN TNTC

BN TNTC

LƢƠNG THỊ MAI

HUỲNH THỊ HỒNG

LIÊU KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ THU DUNG

PHẠM THỊ LÝ

HUỲNH THI NGỌC ANH

HÀ THỊ NHƢỜNG

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

YEAM SAN MA LAI

VƢƠNG THỊ DIỄM TRINH

TRẦN THỊ YẾN NHI   ****

NGUYỄN THỊ ÁI TRINH

THÁI THỊ THU NGÂN

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

VƢƠNG CẨM TÖ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HÕA

PHẠM THỊ CHÓT

PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO

ĐOÀN THỊ KHỎE

7535

7586

7479

7597

7724

7547

7537

7582

7521

7146

7560

7552

7672

7549

7165

7530

7583

7867

7492

7628

7478

7868

7518

7546

7436

7306

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/10/2013 

Ngày: 31/10/2013 



2 3 17 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 41 2012 UXTC 12 tuần tái phát/ VMC 2 lần

8 5 26 0000 VS I + UBT 2 bên 5cm

9 6 45 3003 UXTC 14 tuần

9 7 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 8 33 2022 UBT (P) 6cm

9 9 23 1011 UBT (P) 7cm

11 10 53 5015 UBT (T) 4 cm

11 11 41 0010 UBT (P) 5cm

11 12 40 2022 UBT (T) 6 cm

11 13 36 2002 UBT (P) 8cm

11 14 18 0010 UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

2 1 49 3003 TSĐGKĐHNMTC

2 2 42 1011 Adenomyose

2 3 29 2002 UBT (T) 6 cm

2 4 32 2002 UBT 2bên 8cm

2 5 29 0000 UBT (P) 5cm

8 6 44 2012 UXTC 10 tuần + UBT(T) 5cm

8 7 34 0000 VS I + UBT (P) 8cm

8 8 23 ĐT UBT (T) 10 cm

9 9 42 0000 VS I + UBT (T) 10cm

9 10 41 2002 UBT (T) 5 cm

9 11 35 2022 UBT (P) 5cm/ VMC

11 12 43 2002 UBT (P) 8cm

11 13 32 2012 UBT (T) 5 cm

11 14 25 0000 LNMTCBT (P) 7cm

11 15 21 1001 UBT (T) 9 cm

THU HÀ 2 + H.QUYÊN + VĂN.TT

THU HÀ 2 + H.QUYÊN + VĂN.TT

K.HOÀNG + NGỌC TÖ

K.HOÀNG + NGỌC TÖ

K.HOÀNG + NGỌC TÖ

DỰ BỊ

Q.HIẾU + MINH NGỌC

Q.HIẾU + MINH NGỌC

THƢƠNG.BM + THU NGUYỆT + THIÊN TRANG

THU NGUYỆT + THIÊN TRANG

THU NGUYỆT + THIÊN TRANG

THU HÀ 2 + H.QUYÊN + VĂN.TT

N.QUANG + MỸ GÁI + ANH VINH.TT

BS KHOA NS + LONG.TT + VĂN NGỌC.TT(S)

BS KHOA NS+ LÂM TRÖC+ HOÀI NGỌC.TT(C)

V.THÀNH + MỸ NGỌC + MỸ THANH

V.THÀNH + MỸ NGỌC + MỸ THANH

MỸ NGỌC + MỸ THANH

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT + THANH LAN.TT

K.HOÀNG + THANH LAN.TT + CHÍ THANH.TT

YÊN + HIỀN.CĐT

YÊN + HIỀN.CĐT

YÊN + HIỀN.CĐT

N.QUANG + MỸ GÁI + ANH VINH.TT

TR.THẢO + VĂN TUẤN.TT + HUỲNH TUẤN.TT

PHAN NGA + PHONG.TT + MỸ HẠNH 2

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2

MỸ NHI + NHU + D.PHƢỢNG

NHU + D.PHƢỢNG

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP có U

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD, nếu K/Đ cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

TRẦN THỊ CẨM DUYÊN

TRƢƠNG THỊ VANG

DOÃN THỊ SƢƠNG

ĐỖ THỊ KIM DUNG

HUỲNH THỊ LỆ THANH

NGUYỄN THỊ HIẾM

NGÔ THỊ ÁNH

TRẦN THỊ KIM HIỀN

LÂM THỊ THU THỦY

TRẦN THỊ NGA

NGUYỄN THANH THỦY

CAO NGỌC MINH TRÂM

NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

TRƢƠNG THI BÍCH PHƢỢNG

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ BÉ SÁU

LIÊU THỊ TUYẾT VÂN

LÊ THỊ TƢƠNG

PHẠM THỊ LIÊN

TRẦN THỊ KIM HẢI

NGUYỄN THỊ DƢ

NGUYỄN THỊ BÍCH LỆ

ĐỐI THỊ HƢƠNG

THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ THANH

HUỲNH THỊ NHUNG

HỒ THỊ LOAN

7784

7643

7668

7715

7723

7601

7310

7637

7636

7587

7773

7641

7721

4171

7584

7592

6849

7625

7591

7751

7581

7752

7580

7574

7679

7193

7517

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/11/2013 



Ngày 28 tháng 10 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


